
STT Mã hồ sơ Họ & tên lót Tên Ngày sinh Nữ Ngành

1 CÐ-00105 Võ Minh Cảnh 10/2/2003 0 Cơ điện tử

2 CÐ-00505 Võ Thanh Cường 17/11/2003 0 Cơ điện tử

3 CÐ-00199 Nguyễn Hải Đăng 24/01/2003 0 Cơ điện tử

4 CÐ-00367 Phạm Hải Đăng 16/09/2003 0 Cơ điện tử

5 CÐ-02008 Lê Thành Diện 8/10/2003 0 Cơ điện tử

6 CÐ-00474 Nguyễn Hoàng Du 12/5/2002 0 Cơ điện tử

7 CÐ-02003 Nguyễn Khánh Duy 12/9/2003 0 Cơ điện tử

8 CÐ-02007 Nguyễn Khánh Duy 11/17/2003 0 Cơ điện tử

9 CÐ-00383 Trần Minh Hiếu 12/11/2003 0 Cơ điện tử

10 CÐ-00876 Nguyễn Quốc Hưng 17/05/2003 0 Cơ điện tử

11 CÐ-00844 Nguyễn Đức Huy 12/8/2003 0 Cơ điện tử

12 CÐ-00487 Nguyễn Quốc Huy 27/12/2003 0 Cơ điện tử

13 CÐ-02004 Hà Minh Khải 10/24/2003 0 Cơ điện tử

14 CÐ-00547 Võ Hoàng Khải 14/08/2003 0 Cơ điện tử

15 CÐ-00014 Phạm Minh Khang 31/10/2003 0 Cơ điện tử

16 CÐ-00807 Bùi Quốc Khánh 3/2/2003 0 Cơ điện tử

17 CÐ-00223 Nguyễn Đăng Khoa 28/08/2003 0 Cơ điện tử

18 CÐ-00232 Danh Lợi 26/12/2002 0 Cơ điện tử

19 CÐ-00315 Võ Bảo Long 4/2/2003 0 Cơ điện tử

20 CÐ-02587 Bùi Minh Luân 7/4/2003 0 Cơ điện tử

21 CÐ-00763 Trần Lê Minh 30/05/2003 0 Cơ điện tử

22 CÐ-00170 Cao Trung Nghĩa 24/02/2003 0 Cơ điện tử

23 CÐ-00141 Lê Văn Ngọc 14/10/2003 0 Cơ điện tử

24 CÐ-00494 Nguyễn Hồng Nguyện 10/6/2003 0 Cơ điện tử

25 CÐ-00696 Trần Thanh Phong 28/02/2003 0 Cơ điện tử

26 CÐ-02009 Nguyễn Minh Phú 4/25/2003 0 Cơ điện tử

27 CÐ-00679 Nguyễn Tuấn Phúc 25/06/2003 0 Cơ điện tử

28 CÐ-02005 Nguyễn Hoàng Quốc Quân 11/24/2003 0 Cơ điện tử

29 CÐ-02002 Đỗ Xuân Quang 8/3/2003 0 Cơ điện tử

30 CÐ-02586 Lê Trọng Quý 6/22/2003 0 Cơ điện tử

31 CÐ-00430 Nguyễn Linh Sơn 26/01/2003 0 Cơ điện tử

32 CÐ-00591 Nguyễn Tấn Tài 8/9/2003 0 Cơ điện tử

33 CÐ-02010 Nguyễn Văn Tài 5/3/2003 0 Cơ điện tử

34 CÐ-00191 Lê An Tâm 9/6/2003 0 Cơ điện tử

35 CÐ-02001 Lê Minh Tâm 5/3/2003 0 Cơ điện tử

36 CÐ-00509 Phạm Xuân Thành 13/08/2003 0 Cơ điện tử

37 CÐ-00922 Nguyễn Duy Thiện 25/12/2003 0 Cơ điện tử

38 CÐ-00875 Nguyễn Thanh Thiện 30/03/2003 0 Cơ điện tử

39 CÐ-00246 Đỗ Hữu Trí 15/02/2003 0 Cơ điện tử

40 CÐ-02000 Võ Minh Triết 3/15/2003 0 Cơ điện tử

41 CÐ-00840 Nguyễn Thanh Trung 16/10/2003 0 Cơ điện tử

42 CÐ-02006 Phạm Đan Trường 8/24/2003 0 Cơ điện tử

43 CÐ-00478 Nguyễn Hoàng Nam Văn 21/05/2003 0 Cơ điện tử

44 CÐ-00926 Nguyễn Thanh Vinh 2003 0 Cơ điện tử


